
TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 3 CĐ CNKTĐ-ĐT K23 7h15' Truyền động điện 35 Tự luận 90' B31

03/06/2025 7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

10h15' 5 Nhóm 4

Thứ 4 7h15' 8 Nhóm 1

04/06/2025 8h30' 7 Nhóm 2

7h15' 12 Nhóm 1

8h45' 11 Nhóm 2

7h15' 18 60' Nhóm 1

8h15' 17 60' Nhóm 2

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /CĐBT-KT&ĐBCL Bình Thuận, ngày      tháng     năm 2025

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKII - NĂM HỌC 2024-2025

(Đợt 5: Từ ngày 01/6/2025 đến ngày 30/6/2025)

TC ĐCN K24A

CĐ ĐCN K23 Kỹ thuật lắp đặt điện Thực hành 90'/12sv TH Lắp đặt điện

Máy điện

I. ĐIỂM THI: ĐIỂM THI: KHOA KỸ THUẬT - Địa điểm thi: Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

TH-A33-CS1CĐ CNKTĐ-ĐT K24 Giáo dục chính trị Trắc nghiệm máy 

75'/08sv

1

Thực hành 60'/08hs TH Điện cơ bản

2

TH Tự động hóa 1CĐ CNKTĐ-ĐT K23 Điều khiền lập trình (PLC) Thực hành



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 4 CĐ KTML&ĐHKK K24 7h15' Giáo dục chính trị 26 Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

04/06/2025 TC CNKTCK K24 5

TC KTML&ĐHKK K24 3

TC ĐCN K24B 3

TC CNOTO K24A 5

Thứ 5 7h15' 8 Nhóm 1

05/06/2025 8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

10h15' 8 Nhóm 4

7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

6

TC ĐCN K17 (học lại) 2

7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

5

CĐ CNOTO K17 (học lại) 1

CĐ CNOTO K23B 10h15' BD&SC hộp số tự động 1 Thực hành 60'
TH Động cơ & 

Nhiên liệu
Thi lần 2

TH Gầm oto

CĐ CNOTO K24A

60'/08sv
TH Động cơ & 

Nhiên liệu

Thi lần 2

Nhóm 3

Nhóm 4

2

3

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

điện động cơ xăng

10h15'

TC ĐCN K24B

9h15'

TC CNOTO K24B
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

di chuyển
Thực hành 60'/08hs

Thực hành

Máy điện Thực hành 60'/08hs TH Điện cơ bản

8h15' Giáo dục chính trị Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 5 13h30' 18 60' Nhóm 1

05/06/2025 14h30' 17 60' Nhóm 2

TC ĐCN K24B Cung cấp điện 25

TC ĐCN K24A Cung cấp điện 1 Thi lần 2

TC ĐCN K24A 1

TC ĐCN K24B 3

13h30' 8 Nhóm 1

14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

Thứ 6 7h15' 8 Nhóm 1

06/06/2025 8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

10h15' 8 Nhóm 4

7h15' 9 Nhóm 1

8h15' 9 Nhóm 2

9h15' 9 Nhóm 3

10h15' 8 Nhóm 4

7h15' 5 Nhóm 1

8h30' 5 Nhóm 2

9h45' 5 Nhóm 3

13h30' 5 Nhóm 4

3

2

16h00' 5 Nhóm 6

Tin học Thực hành máy   90' Thi lại14h30' TH-A33-CS1

Trang bị điện 2

Trang bị điện 2 Nhóm 514h45'

TH Máy điện75'/05svThực hành

TH Gầm oto

Điện tử cơ bản Thực hành 60'/09sv TH Kỹ thuật cơ sở

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh
Thực hành 45'/08hs

CĐ ĐCN K23

CĐ ĐCN K17 (học lại)

13h30' Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

4

CĐ CNKTĐ-ĐT K24

TC CNOTO K24B

3

TC CNOTO K24A
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

di chuyển
Thực hành 60'/08hs TH Gầm oto

CĐ ĐCN K23

CĐ CNKTĐ-ĐT K24 Máy điện Trắc nghiệm máy TH-A34-CS1



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 6 13h30' 8 Nhóm 1

06/06/2025 14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

Thứ 2 7h15' 15 Nhóm 1

09/06/2025 8h15' 14 Nhóm 2

7h15' 15 Nhóm 1

8h15' 13

CĐ CNOTO K17 (học lại)  8h15' 1

7h15' 5 Nhóm 1

8h45' 5 Nhóm 2

13h30' 5 Nhóm 3

15h00' 5 Nhóm 4

Thứ 3 7h15' 10 Nhóm 1

10/06/2025 8h15' 10 Nhóm 2

4

CĐ+TC ĐCN K17 (học lại) Kỹ thuật số 4

Thứ 2 7h15' 9 Nhóm 1

16/06/2025 7h45' 9 Nhóm 2

8h15' 9 Nhóm 3

8h45' 8 Nhóm 4

7h15' 6 Nhóm 1

8h15' 6 Nhóm 2

9h15' 6 Nhóm 3

10h15' 7 Nhóm 4

CĐ CNKTĐ-ĐT K24 Thực tập điện cơ bản Thực hành 30'

Lạnh cơ bản Thực hành 60' TH ML trung tâm

Nhóm 2

6

5

Nhóm 3

CĐ CNOTO K24A Giáo dục chính trị Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

60'

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh
Thực hành 45'/08hs

60'/10sv
CĐ ĐCN K23 Kỹ thuật số

9h15'

Thực hành

TC CNOTO K24A TH Gầm oto

TH Kỹ thuật cơ sở

4

7

Trang bị điện 1

Trang bị điện 1

Thực hành

Thực hành

90'/05hs TH Lắp đặt điện

Giáo dục chính trị Trắc nghiệm máy TH-A34-CS1
CĐ CNOTO K24B

TC ĐCN K24B

TH Trang bị điện

CĐ KTML&ĐHKK K24



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 2 7h15' 8 Nhóm 1

16/06/2025 8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

10h15' 5 Nhóm 4

Thứ 3 7h15' 5 Nhóm 1

17/06/2025 8h15' 5 Nhóm 2

9h15' 5 Nhóm 3

TC CNM K24 7h15' May quần âu nam, nữ 18 Thực hành 60' TH May CN&DD

7h15' 12 Nhóm 1

8h15' 12 Nhóm 2

9h15' 12 Nhóm 3

10h15' 11 Nhóm 4

7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 6 Nhóm 3

Thứ 4 7h15' 12 Nhóm 1

18/06/2025 8h15' 12 Nhóm 2

9h15' 12 Nhóm 3

10h15' 11 Nhóm 4

CĐ CNOTO K24A 7h15' Vẽ kỹ thuật 29 Tự luận 90' B31 Nhóm 1

CĐ CNOTO K24B 7h15' Vẽ kỹ thuật 29 Tự luận 90' B32 Nhóm 2

CĐ CNKTĐ-ĐT K23 9h00' Đồ án cung cấp điện 15 Tự luận 90' B32

TC CNM K24 9h00' Thiết kế quần âu nam, nữ 18 Tự luận 90' B31 Nhóm 3

7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

Kỹ thuật chẩn đoán - Kiểm định 

ô tô
Thực hành 60'

TH Chẩn đoán & 

kiểm định
CĐ CNOTO K23A

Thực hành 60' TH ML trung tâm

CĐ CNOTO K23B
Kỹ thuật chẩn đoán - Kiểm định 

ô tô
Thực hành 60'

TH Chẩn đoán & 

kiểm định

8

CĐ CNKTĐ-ĐT K23 Thực tập máy điện Thực hành 60' TH Trang bị điện

TC KTML&ĐHKK K24 Lạnh cơ bản

7

9

TC KTML&ĐHKK K24 Công nghệ làm lạnh mới Thực hành 60'
TH ML Dân dụng 

& Thương mại

CĐ KTML&ĐHKK K24 Lập trình PLC Thực hành 60' TH Tự động hóa 1



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 5 7h15' 8 Nhóm 1

19/06/2025 8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

7h15' 8 Nhóm 1

8h15' 8 Nhóm 2

9h15' 8 Nhóm 3

5

CĐ KTML K16 (học lại) 1

TC CNKTCK K24 7h15' Vẽ kỹ thuật AUTOCAD 25 Thực hành 90' TH-A34-CS1

CĐ CNOTO K24A 7h15' Tin học 29 Thực hành 90' TH-A33-CS1

CĐ CNOTO K24B 7h15' Tin học 28 Thực hành 90' TH-A31-CS1

Thứ 6 7h15' 10 Nhóm 1

20/06/2025 8h15' 10 Nhóm 2

9h15' 9 Nhóm 3

7h15' Tin học 18 Thực hành máy   90' TH-A31-CS1

7h15' Tin học 17 Thực hành máy   90' TH-A33-CS1

CĐ KTML&ĐHKK K24 7h15' Tin học 26 Thực hành máy   90' TH-A34-CS1

TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 2 22 LT-1A06-CS2 Nhóm 1

02/06/2025 23 LT-1A07-CS2 Nhóm 2

CĐ CNKTĐ-ĐT K24

II. ĐIỂM THI: KHOA SƯ PHẠM - Địa điểm thi:   Cơ sở 2 (205 - Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết)

Nhóm 4

11

CĐ KTML&ĐHKK K23 Kỹ thuật số Thực hành 60' TH Kỹ thuật cơ sở

CĐ ĐCN K23 Lập trình PLC nâng cao Thực hành 60' TH Tự động hóa 1

CĐ KTML&ĐHKK K23
Tính toán, thiết kế lắp đặt HTML Thực hành 60'

TH ML Dân dụng 

& Thương mại

10h15'

10

1 Tự luận 90'GDMN K24A Văn học thiếu nhi7h15'



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 2 20 LT-1A01-CS2 Nhóm 3

02/06/2025 20 LT-1A02-CS2 Nhóm 4

18 LT-1A03-CS2 Nhóm 5

Thứ 3

03/06/2025

13h30' 17 Nhóm 1

14h30' 17 Nhóm 2

13h30' 34 Nhóm 3

14h30' 35 Nhóm 4

Thứ 4

04/06/2025

Thứ 5 13h30' 17 Nhóm 1

05/06/2025 14h30' 17 Nhóm 2

13h30' 14 Nhóm 3

14h30' 15 Nhóm 4

13h30' 20 Nhóm 5

14h30' 20 Nhóm 6

Thứ 6 13h30' 17 Nhóm 1

06/06/2025 14h30' 17 Nhóm 2

13h30' 14 Nhóm 3

14h30' 15 Nhóm 4

13h30' 20 Nhóm 5

14h30' 20 Nhóm 6

A202-CS4

A202-CS4

GDMN K24B 7h15'
Đảm bảo an toàn cho trẻ tại 

trường mầm non
58

Vấn đáp - Thực 

hành
10'/SV LT-1A06-CS2

LT-1A06-CS2

3

4

5

2

GDMN K24A + GDMN K24B
Sự học và phát triển tâm lý trẻ 

lứa tuổi MN
Trắc nghiệm máy

A.201-CS4

B201-CS4

GDMN K24A + GDMN K24B
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mac-Lênin 2
Trắc nghiệm máy 60'

A.201-CS4

B201-CS4

Trắc nghiệm máy 60'

A201-CS4

B201-CS4

Phòng bệnh cho trẻ tại trường 

MN
GDMN K24A + GDMN K24B

60'

1 GDMN K24B 7h15' Văn học thiếu nhi Tự luận 90'

GDMN K24A 7h15'
Đảm bảo an toàn cho trẻ tại 

trường mầm non
45

Vấn đáp - Thực 

hành
10'/SV



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 3

03/6/2025

TC_THUD K24 13h30' Mạng máy tính 24 Vấn đáp 10/SV LT-C202-CS4

Thứ 4 7h15' 24 LT-C202-CS4

04/6/2025 7h15' 23 LT-C203-CS4

7h15' 21 Nhóm 1

8h15' 24 Nhóm 2

Thứ 5 CĐ_THUD K24 7h15' Cơ sở dữ liệu 22 Thực hành 90'

05/06/2025 CD_TANH K23 (thi lại) 7h15' Viết 2 3 TL+TN 90'

TC_THUD K24 7h15' Cơ sở dữ liệu 24 Thực hành 90' LT-C203-CS4

24 LT-C202-CS4

23

CD_TANH K23 (thi lại) 14h00' Tiếng anh Nhà hàng - Khách sạn 1 Vấn đáp 10'/2SV
Chấm trực 

tiếp

CD_TANH K23 (thi lại) 14h30'
Tiếng Anh trong thuyết minh du 

lịch
1 Vấn đáp 10'/2SV

Chấm trực 

tiếp

Thứ 6 7h15' 14 A201-CS4 Nhóm 1

8h15' 20 B201-CS4 Nhóm 2

06/06/2025 7h15' 15 A201-CS4 Nhóm 3

8h15' 20 B201-CS4 Nhóm 4

CD_TANH K23 (thi lại) 7h15' Đọc 2 2

CD_TANH K23 (thi lại) 8h15' Văn hóa Anh Mỹ 1

2

TC_QTMMT K24 13h30'
Quản trị hệ thống WebServer và 

MailServer
21 Thực hành 90' A202-CS4

Chấm trực 

tiếp

1
7h15' 21

3

LT-C202-CS4

LT-C203-CS4

Trắc nghiệm máy 60' B201-CS4

CĐ_THUD K24 + CĐ_TANH 

K24
Trắc nghiệm máy 60'Tiếng Anh

4

TC_QTMMT K24 
Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy 

tính
Thực hành 45' A105-CS4

Chấm trực 

tiếp

CĐ_TANH K24 Nghe 1 TL+TN+Nghe 45'

CĐ_TANH K24 Nói 1 Vấn đáp 10'/SV
Chấm trực 

tiếp

9h00'

TC_QTMMT K24 + TC_THUD 

K24
Pháp luật Trắc nghiệm máy 60' B201-CS4

III. ĐIỂM THI: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN & BMC - Địa điểm thi: Cơ sở 4 (38 - Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết)



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 2 CĐ KTDN K23A 7h15' Kế toán trên Excel 30 Thực hành 90' TH-A33-CS1

02/6/2025 CĐ KTDN K23B 7h15' Kế toán trên Excel 29 Thực hành 90' TH-A34-CS1

7h15' 10 Nhóm 1

9h15' 10 Nhóm 2

7h15' 10 Nhóm 3

9h15' 9 Nhóm 4

TC QTKRS K24 7h15' Giáo dục thể chất 48 Thực hành 10'/SV Sân trường - CS1

QTKD NHKS&DL K23 13g30' Nghiệp vụ buồng 18 Thực hành 15'/SV TH Buồng - CS2
Nhóm 1 -Thi 

CS2

Thứ 3 7h15' 15 Nhóm 1

03/6/2025 8h15' 15 Nhóm 2

7h15' 15 Nhóm 1

8h15' 14 Nhóm 2

7h15' 13 Nhóm 1

9h15' 13 Nhóm 2

7h15' 13 Nhóm 3

9h15' 12 Nhóm 4

7h15' 22 Thực hành 10'/SV TH Bar - CS2 Nhóm 1

13g30' 22 Thực hành 10'/SV TH Bar - CS2 Nhóm 2

QTKD NHKS&DL K23 13g30' Nghiệp vụ buồng 17 Thực hành 15'/SV TH Buồng - CS2
Nhóm 2 -Thi 

CS2

1

2

QTKD NHKS&DL K24 Nghiệp vụ Bar 

Kiểm toán Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

TC KTCBMA K24B Kỹ thuật chế biến bánh VN Thực hành 120'

Bếp Âu - CS1

Bếp bánh - CS1

CĐ KTDN K23B

TC KTCBMA K24A Kỹ thuật chế biến bánh VN Thực hành 120'

CĐ KTDN K23A Kiểm toán Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

Bếp bánh - CS1

Bếp Âu - CS1

IV. ĐIỂM THI: KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA - Địa điểm thi: Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 4 15 2A07 - CS2

04/6/2025 15 2A06 - CS2

15 2A03 - CS2

14 2A02 - CS2

18 2A03 - CS2

17 2A02 - CS2

Thứ 5 15 2A07 - CS2

05/6/2025 15 2A06 - CS2

15 2A03 - CS2

14 2A02 - CS2

Thứ 6 7h15' 20 Nhóm 1

06/6/2025 8h15' 19 Nhóm 2

7h15' 26 Nhóm 1

8h15' 25 Nhóm 2

CĐ KTDN K24 7h15' Giáo dục thể chất 35 Thực hành 10'/SV Sân trường - CS2

13h30' 18 0A03 - CS2 Nhóm 1

13h30' 17 0A02 - CS2 Nhóm 2

TC NVNH K24 13h30' Chế biến món ăn 11 Thực hành 90' TH Bếp - CS2

Thứ 2 7h15' 20 Nhóm 1

09/6/2025 13h30' 19 Nhóm 2

TC NVNH K24 13h30' Trang trí món ăn 11 Thực hành 90' TH Bếp - CS2

15'/SV

QTKD NHKS&DL K23 Tiếng Anh CN NHKS&DL Vấn đáp 10'/SV

4

6

Thực hành trên 

giấy
90'

CĐ KTDN K23B 7h15' Kế toán thương mại dịch vụ
Thực hành trên 

giấy
90'

CĐ KTDN K23B Kế toán hành chính sự nghiệp
Thực hành trên 

giấy
90'

TC KTCBMA K24A Kỹ thuật pha chế thức uống Thực hành TH Bar - CS2

Kế toán hành chính sự nghiệp
Thực hành trên 

giấy
90'

7h15'

CĐ KTDN K23A 7h15' Kế toán thương mại dịch vụ

TC KTCBMA K24A Phương pháp xây dựng thực đơn Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

TC KTCBMA K24B Phương pháp xây dựng thực đơn Trắc nghiệm máy

5

7h15'CĐ KTDN K23A

CĐ KTDN K24 9h00' Kế toán doanh nghiệp HP1
Thực hành trên 

giấy
90'

3

60' TH-A34-CS1



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 3 7h15' 20 Nhóm 1

10/6/2025 8h15' 19 Nhóm 2

7h15' 26 Nhóm 1

8h15' 25 Nhóm 2

Thứ 6

13/6/2025

Thứ 2 7h15' 20 Nhóm 1

16/6/2025 8h15' 19 Nhóm 2

7h15' 26 Nhóm 1

8h15' 25 Nhóm 2

Thứ 3 7h15' 18 Nhóm 1

17/6/2025 8h15' 17 Nhóm 2

CĐ QTKD DV K24 7h15' Giao tiếp trong kinh doanh 26 Nhóm 1

TC KTDN K24 8h15' Thuế nhà nước 18 Nhóm 2

Thứ 4 7h15' 18 Nhóm 1

18/6/2025 8h15' 17 Nhóm 2

7h15' 24 Nhóm 1

8h15' 24 Nhóm 2

Thứ 5 18 0A03 - CS2

19/6/2025 17 0A02 - CS2

TC KTDN K24 Kế toán doanh nghiệp HP1 18 Thực hành giấy 90'

CĐ QTVP K24
Quản lý nhà nước và tổ chức CQ 

NN
8 Tự luận 90'

12

8 CĐ QTKD DV K24 7h15' Soạn thảo văn bản 26 Thực hành 90'

7

TC KTCBMA K24A Tổ chức LĐ&CSVC bộ phận bếp Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

TC KTCBMA K24B Tổ chức LĐ&CSVC bộ phận bếp Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

TH-A31-CS1

11

CĐ KTDN K24 Tiếng Anh   Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1TC QTKRS K24 Tiếng Anh   

10

CĐ KTDN K24 Lý thuyết tài chính tiền tệ Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

9

TC KTCBMA K24A Thương phẩm hàng thực phẩm Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

TC KTCBMA K24B Thương phẩm hàng thực phẩm Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

QTKD NHKS&DL K23 7h15' Quản trị buồng Tự luận 90'

9h00' 0A03 - CS2



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 5 13h30' 22 TH-A31-CS1 Nhóm 1

19/6/2025 13h30' 22 TH-A33-CS1 Nhóm 2

CĐ QTKD DV K24 13h30' Tin học 26 Thực hành 90' TH-A34-CS1

Thứ 6 18 0A03 - CS2

20/6/2025 17 0A02 - CS2

13h30' 18 Nhóm 1

14h30' 17 Nhóm 2

13h30' 24 Nhóm 1

14h30' 24 Nhóm 2

Thứ 2 CĐ QTKD DV K24 7h15' Nguyên lí kế toán 26 Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

23/6/2025 CĐ QTKD DV K24 13h30' Quản trị doanh nghiệp 26 Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

7h15' 22 Nhóm 1

13g30' 22 Nhóm 2

CĐ QTVP K24 7h15' Giáo dục thể chất 35 Thực hành 10'/SV Sân trường - CS2

7h15' 13 Nhóm 1

13g30' 13 Nhóm 2

Thứ 3 7h15' 22 Nhóm 1

24/06/2025 8h15' 22 Nhóm 2

CĐ QTKD DV K24 7h15' Giáo dục chính trị 26 Trắc nghiệm máy 60'

CĐ QTVP K24 8h15' Giáo dục chính trị 8 Trắc nghiệm máy 60'

12

15

QTKD NHKS&DL K24 Tin học Thực hành 90'

CĐ KTDN K24 Pháp luật Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

TC QTKRS K24 Nghiệp vụ thanh toán Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

QTKD NHKS&DL K23 7h15' Quản trị nhà hàng Tự luận 90'

13

TC KTCBMA K24B Kỹ thuật pha chế thức uống Thực hành 15'/SV

14

TH Bar - CS2

QTKD NHKS&DL K24 Tuyến điểm du lịch Thực hành 15'/SV 0A03 - CS2

TH-A34-CS1

QTKD NHKS&DL K24 Giáo dục chính trị Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 3 13g30' 20 Nhóm 1

24/06/2025 14h30' 19 Nhóm 2

13g30' 26 Nhóm 1

14h30' 25 Nhóm 2

TC NVLT K24 7h15' Nghiệp vụ nhà hàng 24
Thực hành vấn 

đáp
15'/SV

TH Nhà hàng - 

CS2

7h15' 10 Bếp Âu - CS1 Nhóm 1

7h15' 10 Bếp Bánh - CS1 Nhóm 2

13h30' 10 Bếp Âu - CS1 Nhóm 3

13h30' 9 Bếp Bánh - CS1 Nhóm 4

Thứ 4 7h15' 24 Nhóm 1

25/06/2025 8h15' 24 Nhóm 2

TC NVLT K24 7h15' Marketing du lịch 24 Trắc nghiệm máy 60'

TC NVNH K24 8h15' Marketing du lịch 11 Trắc nghiệm máy 60'

13g30' 22 Nhóm 1

14h30' 22 Nhóm 2

TC KTDN K24 13h30' Tin học 18 Thực hành 90' TH-A33-CS1

7h15' 13 Bếp Âu - CS1 Nhóm 1

7h15' 13 Bếp Bánh - CS1 Nhóm 2

13h30' 13 Bếp Âu - CS1 Nhóm 3

13h30' 12 Bếp Bánh - CS1 Nhóm 4

Kỹ thuật chế biến bánh ÂuTC KTCBMA K24B Thực hành 120'

TC KTCBMA K24A Kỹ thuật chế biến bánh Âu Thực hành 120'

TC QTKRS K24 Marketing du lịch Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

TH-A34-CS1

TC KTCBMA K24A Giáo dục chính trị Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

Giáo dục chính trị Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1TC KTCBMA K24B

Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1Marketing du lịchQTKD NHKS&DL K24

16
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TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 5 TC NVLT K24 7h15' Tin học 24 Thực hành 90' TH-A33-CS1 Nhóm 1

26/06/2025 TC NVNH K24 7h15' Tin học 11 Thực hành 90' TH-A34-CS1 Nhóm 2

13g30' 20 Nhóm 1

14h30' 19 Nhóm 2

13g30' 26 Nhóm 1

14h30' 25 Nhóm 2

Thứ 6 7h15' 22 Nhóm 1

27/06/2025 8h15' 22 Nhóm 2

TC KTDN K24 7h15' Tài chính doanh nghiệp 18 Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

7h15' 24 Nhóm 1

13g30' 24 Nhóm 2

13g30' 20 Nhóm 1

14h30' 19 Nhóm 2

13g30' 26 Nhóm 1

14h30' 25 Nhóm 2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website BTC;

- Lưu: VT, KT&ĐBCL(D.Thuy).

Trần Thị Kim Chung

QTKD NHKS&DL K24 Môi trường và du lịch bền vững Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

TC KTCBMA K24A Tiếng Anh Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

TC KTCBMA K24B Tiếng Anh Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

TC KTCBMA K24A Văn hóa ẩm thực Trắc nghiệm máy 60' TH-A33-CS1

TC KTCBMA K24B Văn hóa ẩm thực Trắc nghiệm máy 60' TH-A34-CS1

18
TC QTKRS K24 Nghiệp vụ lễ tân Thực hành 10'/SV TH Lễ tân - CS1

KT. HIỆU TRƯỞNG 
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